TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: NGỮ VĂN 6 - THỜI GIAN: 90 PHÚT

	Chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	Cộng



	Truyền thuyết:

Thánh Gióng
	Xuất xứ, thể loại
	Chi tiết tưởng tượng, kì ảo


	-Viết đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật Thánh Gióng.

-Tích hợp kiến thức Tiếng Việt.
	Liên hệ bản thân
	

	Số câu/ Số điểm/ Tỉ lệ %
	1

0,5
5%
	1
0,5
5%
	1
3

30%
	1
1

10%
	4
5
50%

	Tập làm văn: Kể chuyện đời thường
	
	
	Kể về người thân
	
	

	Số câu/ Số điểm/ Tỉ lệ %
	
	
	1
5

50%
	
	1

5

50%


	Tổng số câu/ Tổng điểm/ Tổng %
	1

0,5
5%
	1
0,5
5%
	2
8
80%
	1
1

10%
	5
10

100%


GV ra đề                              Nhóm trưởng CM                  Tổ trưởng CM

Đặng Thị Cúc                      Bùi Thị Nga                            Đặng Thị Thanh Bình

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: NGỮ VĂN 6 - THỜI GIAN: 90 PHÚT
I. Phần I (5 điểm)
 Cho đoạn văn:

“…Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt.”

a, Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Văn bản có chứa đoạn văn thuộc thể loại nào?

b, Thế nào là chi tiết tưởng tượng, kì ảo? Chỉ ra chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong đoạn văn trên?
c, Bằng một đoạn văn (5 – 7 câu), em hãy trình bày cảm nghĩ của mình về nhân vật Thánh Gióng? Trong đoạn văn có sử dụng một cụm danh từ (Gạch chân cụm danh từ)
d, Từ tấm gương người anh hùng nhỏ tuổi Thánh Gióng, em sẽ làm gì đề góp phần xây dựng quê hương, đất nước?

II. Phần II (5 điểm)
Kể về một người thân của em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…).
(Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề thi)
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TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 KÌ I – VĂN BẢN
THỜI GIAN: 45 PHÚT
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I.Phần I
(5 điểm)
	Câu 1:
a, Đoạn văn trích trong văn bản “Thánh Gióng”
- Thể loại: truyền thuyết

b, Chi tiết tưởng tượng, kì ảo là những chi tiết không có thật do nhân dân sáng tạo ra.
- Chi tiết: Chú bé vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng...
c,

· Hình thức:
- Trình bày đúng hình thức đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng, độ dài từ 5 đến 7 câu.

- Chữ viết sạch sẽ, diễn đạt mạch lạc, dễ hiểu.

- Sử dụng và gạch chân đúng cụm danh từ.

· Nội dung: Đảm bảo các ý sau:

-Thánh Gióng là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước và thể hiện quan niệm, ước mơ về người anh hùng đánh giặc cứu nước của nhân dân ta.

- Thánh Gióng là hình tượng người anh hùng đánh giặc ngoại xâm cứu nước tiêu biểu, phi thường nhưng cũng thật gần gũi với nhân dân lao động.

- Thánh Gióng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng ở thời kì đầu dựng nước.

- Hình ảnh Thánh Gióng là biểu trưng cho tình đoàn kết của cộng đồng và dân tộc khi đất nước bị xâm lăng.
d, Liên hệ bản thân: (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

· Chăm chỉ học tập, lao động

· Có ý thức bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường

· Đoàn kết, giúp đỡ những người xung quanh...
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	II. Phần II
	* Hình thức: (1 điểm)
- Đúng kiểu bài: tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
- Có kết cấu ba phần: mở bài, thân bài, kết bài hài hòa, cân đối, có ý nghĩa. 

- Văn trôi chảy, mạch lạc, cảm xúc chân thành, có tình tiết.

-  Ít lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt, dùng từ …
* Nội dung: (4 điểm)
1) Mở bài: 
- Giới thiệu chung về người thân 
 2) Thân bài:
· - Miêu tả khái quát về một số nét ngoại hình của người được kể
- Kể về công việc, quan hệ xã hội…

- Kể về sở thích riêng…

· - Kể về tính cách, thói quen
- Kể về tình yêu thương, chăm sóc gia đình…

· - Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em đối với người thân được kể
3) Kết bài:
· - Cảm nghĩ về người thân đã kể, (nêu những ước mơ, lời hứa bản thân nếu làm kết bài mở rộng).
· * Biểu điểm:
- Điểm 5: Thực hiện tốt yêu cầu của đề bài, sai dưới 3 lỗi chính tả. 

- Điểm 3-4: Thực hiện đảm bảo yêu cầu của đề bài, sai dưới 6 lỗi chính tả.
- Điểm 2: Thực hiện tương đối yêu cầu của đề bài ,sai không quá 8 lỗi chính tả.
- Điểm 1: Thực hiện sơ sài yêu cầu đề bài.


- Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc làm lạc đề.
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